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TÓM TẮT

Trong những năm gần đây, hạn hán xảy ra thường xuyên đã tác động xấu đến sự sinh trưởng, phát triển, 
làm giảm năng suất cây trồng trong đó có đậu tương, vi vậy việc chọn giống cây trồng chịu hạn là vấn đề 
cần thiết. Mục đích của nghiên cứu này là xác định sự biến đổi một số chỉ tiêu hóa sinh trong lá non đậu 
tương trong điều kiện hạn của 3 giống đậu tương ĐTDH.02, ĐTDH.03 và ĐTDH.04 hiện được trồng khảo 
nghiệm tại tỉnh Bình Định, giống MTĐ 176 làm đối chứng (giống nhạy cảm vói hạn); làm cơ sở để nâng cao 
tính chịu hạn của đậu tương. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các giống đậu tương phản ứng vói hạn bằng 
cách tăng hàm lượng proline, đường khử và tăng hoạt độ enzyme amylase, đồng thời giảm hàm lượng 
protein tan và hoạt độ enzyme catalase qua các ngày xử lý hạn. Tổng họp đánh giá khả năng chịu hạn của 
một số giống đậu tương nghiên cứu dựa trên phương diện hóa sinh đã xác định được giống ĐTDH.03 có 
khả năng chịu hạn tốt nhất, giống ĐTDH.02 và ĐTDH.04 có khả năng chịu hạn kém hơn và giống MTĐ 176 
có khả năng chịu hạn kém nhất.

Từ khóa: Chỉ tiêu hóa sinh, đậu tương, hạn hán.

l.ĐẶT VÃN ĐE

Đậu tương {Glycine max (L.) Merrill) là cây 
công nghiệp và thực phẩm ngắn ngày có giá trị dinh 
dưỡng và kinh tế cao, có ý nghĩa trong cải tạo đất 
trồng, đặc biệt có khả năng thích nghi vói nhiều 
vùng sinh thái khác nhau [8].

Trong những năm gần đây, thời tiết ở vùng 
duyên hải Nam Trung bộ biến đổi khá thất thường, 
hạn hán, nắng nóng thường xuyên xảy ra; trong đó 
Bình Định là một trong những vùng chịu ảnh hưởng 
nặng nề nhất. Hạn hán gây ra nhiều tác động tiêu cực 
đến cây trồng ở tất cả các cấp độ, từ hình thái, cấu 
trúc, đặc điểm sinh lý, hóa sinh tới phân tữ và ở tất cà 
các giai đoạn phát triển, làm giảm năng suất cây đậu 
tương.

Trước thực trạng đó, công tác tuyển chọn các 
giống đậu tương có khả năng chịu hạn được đặc biệt 
quan tâm. Để làm cơ sở cho công tác chọn tạo giống 
đậu tương thích nghi với điều kiện hạn, quy luật biến 
đổi các thông số hóa sinh của đậu tương trong điều 
kiện hạn được quan tâm. Nghiên cứu về cơ chế chịu 
hạn của cây trồng đã cho thấy vai trò của một số chất 
có hoạt tính thẩm thấu và enzyme chống oxy hóa đối 
với khả năng tăng cường tính chống chịu ở điều kiện 

cực đoan [5], [7]. Phương pháp đánh giá khả năng 
chịu hạn dựa trên chỉ thị hóa sinh như đường tan, 
proline, protein, a-amylase... được nhiều nhà khoa 
học sử dụng để đánh giá khả năng chịu hạn của các 
giống cây trồng như đậu tương [16], lạc [18]. Vì vậy, 
việc phân tích các chỉ tiêu hóa sinh của 3 giống đậu 
tương đang được trồng khảo nghiệm ở tỉnh Bình 
Định là cần thiết, làm cơ sở cho nghiên cứu về khả 
năng chống chịu hạn của đậu tương, góp phần trong 
công tác tuyển chọn giống đậu tương phù họp với 
điều kiện sinh thái của từng vùng.

2. VẬT LIỆU VÀ PHUONG PHÁP NGHIÊN cúu

2.1. Vật liệu

Các giống đậu tương gồm ĐTDH.02, ĐTDH.03, 
ĐTDH.04 và MTĐ 176 do Viện Khoa học Kỹ thuật 
Nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ cung cấp, 
trong đó giống MTĐ 176 được sản xuất đại trà ở 
vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, là 
giống nhạy cảm với hạn [8].

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Bố trí thí nghiệm

Cây non được trồng trong chậu nhỏ kích thước 
20 X 20 cm, để trong khu nhà lưới có che chắn mưa 
thuộc Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học 
Quy Nhơn. Thí nghiệm gây hạn nhân tạo được tiến 
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hành theo mô tả của Lê Trần Bình và Lê Thị Muội 
(1998) [5], Số lượng cây/chậu là 15 cây, mỗi công 
thức lặp lại 3 lần. Cây được đảm bảo chế độ chăm 
sóc thông thường, đến ngày thứ 7 sau khi gieo, cây 
có 3 lá thật, gây héo lô thí nghiệm bằng cách không 
tưới nước và cách ly với nước, lô đối chứng tưới 
nước bình thường. Sau 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày gây 
hạn thì tiến hành thu mẫu lá để phân tích các chỉ 
tiêu hóa sinh như hàm lượng proline, hàm lượng 
protein tổng số, hàm lượng đường khử, hoạt độ a- 
amylase và hoạt độ catalase đặc trưng cho tính chịu 
hạn của cây đậu tương.

2.2.2. Chỉ tiêu nghiên cứu và phương pháp xác 
định

- Hàm lượng đường khử được xác định theo 
phưong pháp Betrand (1998) [6].

- Hàm lượng protein được xác định theo phưong 
pháp Bradford (2012) [19].

- Hàm lượng proline được xác định theo phưong 
pháp Bates (1973) [4].

- Hoạt độ enzyme a-amylase được xác định theo 
phương pháp Rukhliadeva Geriacheva (2004) [10],

- Hoạt độ catalase được xác định theo phương 
pháp Bakh - Oparin (2001) [17],

2.2.3. Xử lý sô liệu
Số liệu được phân tích theo các tham số thống 

kê: giá trị trung bình mẫu, độ lệch chuẩn, sai số 
trung binh.

3. KẾĨ QUẢ NGHIÊN cúu VÁ THÀO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của hạn đến hoạt độ a-amylase 

và hàm lượng đường khử trong lá đậu tương
a-amylase là enzyme phân giải tinh bột thành 

đường. Quá trinh này làm cho hàm lượng đường tan 
tăng lên dẫn đến tăng ASTT của tế bào và tăng khả 
năng hút nước trong môi trường hạn. Điều này có ý 
nghĩa quan trọng khi cây trồng sống trong điều 
kiện thiếu nước. Số liệu ở bảng 1 cho thấy, hoạt độ 
a-amylase trong lá đậu tương tăng khi xử lý hạn từ 
2 ngày đến 6 ngày, đặc biệt giống ĐTDH.03 có 
hoạt độ a-amylase cao nhất và tăng nhiều nhất 
(tăng 29,03% sau 2 ngày, 32,5% sau 4 ngày và 
31,25% sau 6 ngày hạn), tiếp theo là giống 
ĐTDH.02 và ĐTDT.04; giống MTĐ 176 có hoạt độ 
a-amylase tăng ít nhất (tăng 7,69% sau 2 ngày, 
9,38% sau 4 ngày và 2,9% sau 6 ngày hạn). Như vậy, 
điều kiện thiếu nước đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt 
độ a-amylase của đậu tương và mức độ ảnh hưởng 
khác nhau phụ thuộc vào đặc điểm của từng giống; 
những giống có hoạt độ a-amylase cao và có tốc độ 
tăng nhanh qua các ngày gây hạn có thể thích nghi 
tốt hơn trong điều kiện thiếu nước.

Băng 1. Hoạt độ q-amylase của các giống đậu tương ờ giai đoạn cây non dưới tác dộng của hạn

Giống CTTN

Hoạt độ a-amylase (ĐVHĐ)

Sau
2 ngày

% so với 
đối chứng

Sau
4 ngày

% so vói 
đối chứng

Sau
6 ngày

% so vói 
đối chứng

ĐTDH.03
ĐC 31,67±0,22 100,00 40,36±0,89 100,00 48,20±0,19 100,00

TN 40,05±0,22 129,03 53,66±0,19 132,50 63,29±0,68 131,25

ĐTDH.02
ĐC 28,27±0,33 100,00 38,40±0,15 100,00 46,29±0,83 100,00
TN 35,01±0,02 125,00 47,46±0,39 123,68 55,27±0,39 119,05

ĐTDH.04
ĐC 25,67±0,22 100,00 36,24±0,29 100,00 41,32±0,87 100,00

TN 31,45±0,67 119,23 41,25±0,71 112,95 48,70±0,58 117,07

MTĐ 176
ĐC 26,04±0,84 100,00 32,00±0,47 100,00 37,94±0,49 100,00

TN 28,04±0,46 107,69 35,36±l,04 109,38 39,09±0,58 102,90

Nghiên cứu phân tích hoạt độ của a-amylase ở 
giai đoạn hạt nảy mầm của một số giống đậu tương 
cho thấy những giống chịu hạn khá đều có hoạt độ 
enzyme a-amylase cao hơn những giống chịu hạn 
kém. Kết quả này cũng phù họp vói những nghiên 
cứu về cây đậu tương chịu hạn trước đây [15,16].

Tương tự quy luật biến động về hoạt độ a - 
amylase, hàm lượng đường khử của đậu tương trong 
môi trường thiếu nước cũng tâng nhanh so với đối 
chứng qua các ngày nghiên cứu (Bảng 2), giống có 
hoạt độ enzyme amylase tăng cao cũng có hàm lượng 
đường khử tăng nhiều hơn.
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Bảng 2. Hàm lượng đường khử trong lá đậu tưong non của các giống nghiên cứu dưới tác động của hạn

Giống CTTN
Hàm lượng đường khử (%)

Sau 2 ngày
% so với 

đối chứng
Sau 4 
ngày

% so với 
đối chứng

Sau 6 
ngày

% so vói 
đối chứng

ĐTDH.03
ĐC l,15±0,03 100,00 l,67±0,02 100,00 2,14±0,02 100,00

TN l,56±0,02 135,65 2,26±0,03 135,62 3,07±0,01 147,62

ĐTDH.02
ĐC l,09±0,06 100,00 l,54±0,04 100,00 l,98±0,01 100,00

TN l,41±0,03 129,35 2,06±0,03 133,76 2,78±0,02 140,39

ĐTDH.04
ĐC 0,99±0,01 100,00 l,29±0,03 100,00 l,85±0,03 100,00

TN l,27±0,03 128,33 l,64±0,02 127,13 2,28±0,02 123,66

MTĐ 176
ĐC 0,86±0,02 100,00 l,12±0,03 100,00 l,75±0,01 100,00

TN l,09±0,02 126,74 l,32±0,01 117,43 l,89±0,04 107,90

Có thể thấy giống ĐTDH.03 có hàm lượng 
đường khử tăng nhiều nhất (tăng 35,65% sau 2 ngày, 
35,62% sau 4 ngày và 47,62% sau 6 ngày hạn), tiếp 
theo là 2 giống ĐTDH.02 và ĐTDH.04, giống MTĐ 
176 có hàm lượng đường khử tăng ít nhất (tăng 
26,74% sau 2 ngày, 17,43% sau 4 ngày và 7,9% sau 6 
ngày). Dưới tác động của điều kiện bất lọi thì giống 
ĐTDH.03 luôn có phản ứng tích cực hon bằng cách 
tăng nhanh hàm lượng đường khử để tăng ASTT nội 
bào tạo điều kiện cho cây hút nước.

Sự gia tăng hàm lượng đường trong điều kiện 
thiếu nước cho thấy cây non đậu tưong đã có những 
phản ứng tích cực chống lại điều kiện ngoại cảnh bất 
lợi. Kết quả nghiên cứu về hàm lượng đường khử 
trong giai đoạn cây non của các giống đậu tưong 
trong điều kiện thiếu nước phù họp vói nhận định 
trước đây về khả năng điều chỉnh ASTT của tế bào 
thông- qua các Dhân tử đường tan làm tăng khả năng 
chịu hạn [9]. Khi tế bào bị mất nước các chất hòa tan 
sẽ dần được tích lũy trong tế bào chất nhằm chống 
lại sự mất nước và tăng khả năng giữ nước của chất 
nguyên sinh. Quá trình thủy phân carbohydrate dự 
trữ là một trong các nguồn cung cấp chất tan cho quá 
trình điều chỉnh ASTT của tế bào trong điều kiện 
mất nước, đồng thòi cũng có vai trò trong quá trinh 
phục hồi của cây [20].

Nghiên cứu mối tưong quan giữa hoạt độ a- 
amylase và hàm lượng đường khử cho thấy hệ số 
tưong quan (R) giữa hoạt độ a-amylase và hàm lượng 
đường khử của các giống đậu tưong đều nằm trong 
khoảng 0,98 - 0,99 (Bảng 3). Điều này chứng tỏ hàm 
lượng đường khử và hoạt độ ct-amylase có sự tưong 

quan thuận chặt chẽ. Hoạt độ a-amylase càng cao thì 
hàm lượng đường khử được hình thành do quá trình 
phân giải tinh bột càng lớn, tăng áp suất thẩm thấu 
của tế bào trong điều kiện hạn [10].

Bảng 3. Sự tưong quan giữa hoạt độ a-amylase và 
hàm lượng đường khử của đậu tưong nghiên cửu

Giống Phưong trình hồi quy
Hệ số tưong 

quan (R2)
ĐTDH.03 Y = 11,25 x +32,51 0,98
ĐTDH.02 Y = 13,09 x +28,68 0,99
ĐTDH.04 Y = 11,02 x +19,46 0,99
MTĐ 176 Y = 7,27 x +34,25 0,99

3.2. Ảnh hưởng của hạn đến hàm lượng protein 
trong lá của các giống đậu tưong

Các phân tử protein tan cùng vói các đoạn 
peptide ngắn là những yếu tố tham gia vào quá trinh 
điều chỉnh áp suất thẩm thấu trong tế bào. Phản ứng 
thông thường của thực vật khi chịu tác động bất lọi 
của ngoại cảnh là biến đổi hàm lượng và thành phần 
protein [2, 12, 13]. Vì vậy, hàm lượng protein tan 
cũng là một trong những chỉ tiêu đánh giá khả năng 
chịu hạn của đậu tưong.

Bảng 4 cho thấy, dưói tác động của hạn, hàm 
lượng protein của các giống đậu tưong nghiên cứu 
giảm so vói đối chứng. Tuy nhiên mức độ giảm rất 
khác nhau và phụ thuộc nhiều vào đặc điểm của từng 
giống. Trong đó giống MTĐ 176 giảm nhiều nhất 
(giảm 17,14% sau 2 ngày; 24,23% sau 4 ngày và 29,74% 
sau 6 ngày hạn), tiếp đến là hai giống ĐTDH.02 và 
ĐTDH.04; giống ĐTDH.03 giảm ít nhất (giảm 2,78% 
sau 2 ngày; 2,86% sau 4 ngày và 3,23% sau 6 ngày 
hạn).
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Bảng 4. Hàm lượng protein của các giống đậu tương nghiên cứu ở giai đoạn cây non (pg/ml dịch chiết)

Giống CTTN

Hàm lượng protein ở giai đoạn cây non (pg/ml)

Sau
2 ngày

% so 
với đối 
chứng

Sau 
4 ngày

% so 
với đối 
chứng

Sau 
6 ngày

% so 
với đối 
chứng

ĐTDH.03
ĐC 36,96±0,13 100,00 35,21±0,30 100,00 31,70±0,22 100,00

TN 35,12±0,08 97,22 34,64±0,42 97,14 30,42±0,17 96,77

ĐTDH.02
ĐC 35,72±0,17 100,00 33,96±0,17 100,00 29,23±0,25 100,00

TN 33,93±0,05 94,29 31,56± 0,13 93,94 26,23±0,08 89,66

ĐTDH.04
ĐC 35,47±0,08 100,00 33,81±0,21 100,00 28,91±0,04 100,00

TN 32,53±0,26 91,43 29,05±0,17 87,88 23,41±0,ll 82,14

MTĐ 176
ĐC 35,32±0,13 100,00 33,44±0,17 100,00 27,54±0,21 100,00

TN 29,25±0,50 82,86 25,89±0,59 75,76 18,97±0,04 70,26

Kết quả nghiên cứu về sự biến động hàm 
lượng protein ở cây đậu tương trong điều kiện gây 
hạn phù họp với các nghiên cứu trước đây [16], Các 
giống đậu tương nghiên cứu phản ứng vói điều kiện 
thiếu nước bằng cách giảm hàm lượng protein trong 
lá non. Giống có khả năng chống chịu kém có xu 
hướng giảm mạnh hàm lượng protein tan, hoặc biến 
đổi theo hướng sinh tổng họp protein chậm hơn so 
vói giống có khả năng chống chịu tốt. Kết quả này 
cũng phù họp vói nghiên cứu của Alderfasi và cs 
(2014), Jiang và cs (2002) [1,11],

3.3. Ảnh hưởng của điều kiện gây hạn đến 
hàm lượng proline trong lá đậu tương non

Proline là một acid amin có khả năng hòa tan 
mạnh trong nước, có vai trò điều hoà áp suất thẩm 
thấu ở tế bào thực vật. Sự gia tăng hàm lượng proline 
được xem như một cơ chế chống hạn cho cây trồng 
[3]. Vì vạy, việc xác định hâm lượng proline trong 

điều kiện gây hạn được xem là cơ sở để đánh giá khả 
năng chịu hạn của cây trồng.

Kết quả thí nghiệm cho thấy, hàm lượng 
proline trong lá đậu tương tăng lên so với điều kiện 
bình thường và sự biến động này có sự khác biệt giữa 
các giống (Bảng 5). Giống ĐTDH.03 có hàm lượng 
proline tăng nhiều nhất (tăng 12,9% sau 2 ngày, 
13,09% sau 4 ngày và tăng 24,88% sau 6 ngày hạn), 
tiếp theo là 2 giống ĐTDH.02 và ĐTDH.04 và giống 
MTĐ 176 tăng ít nhất (tăng 5,9% sau 2 ngày, 2,82% 
sau 4 ngày và tăng 3,6% sau 6 ngày hạn). Như vậy, sự 
gia tăng tổng họp proline là một tiêu chí quan trọng 
để đánh giá sự chống chịu của đậu tương khi gặp 
điều kiện thiếu nước. Phản ứng này giúp cây duy trì 
ASTT, cấu trúc thành tế bào và đảm bảo sự trao đổi 
nước khi đậu tương ở môi trường bất lợi. Hàm lượng 
proline trong giống ĐTDH.03 luôn cao hơn so với 
giống ĐTDH.02, ĐTDH.04 và MTĐ 176 khi xử lý 
hạn, chứng tỏ giống ĐTDH.03 có khả năng chống 
chịu điều kiện thiếu nước tốt hơn.

Bảng 5. Hàm lượng proline trong lá đậu tương non dưới tác động của hạn (pmol/g khối lượng tươi)

Giống CTTN

Hàm lượng proline (pmol/g)

Sau
2 ngày

% so vói 
đối chứng

Sau 
4 ngày

% so vói 
đối chứng

Sau 
6 ngày

% so vói 
đối chứng

ĐTDH.03
ĐC 3,18±0,02 100,00 5,5ft£0,01 100,00 6,27±0,02 100,00

TN 3,52±0,02 112,90 6,22±0,03 113,09 7,82±0,03 124,88

ĐTDH.02 ĐC 3,06±0,01 100,00 5,21±0,03 100,00 6,06±0,01 100,00
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TN 3,31±0,01 110,00 5,71±0,08 109,87 7,22±0,01 120,38

ĐTDH.04
ĐC 2,66±0,01 100,00 5,12±0,01 100,00 6,14±0,03 100,00

TN 2,98±0,01 107,41 5,31±0,01 104,18 6,62±0,02 107,32

MTĐ 176
ĐC 2,69±0,01 100,00 3,79±0,02 100,00 5,04±0,01 100,00

TN 2,85±0,01 105,90 3,96±0,01 102,82 5,18±0,01 103,60

Nhiều công trinh nghiên cứu trên đậu tương 
cho thấy, sự tích lũy proline trong cây dưới tác động 
của hạn đã làm tãng khả năng sinh trưởng, phát 
triển của thực vật. Như vậy, sự tích lũy proline trong 
lá của cây trồng bị stress hạn có thể là phản ứng 
chống lại sự thiếu nước. Kết quả nghiên cứu này 
phù họp với những kết quả nghiên cứu trước đây về 
sự biến động hàm lượng proline ở cây trồng dưới tác 
động của hạn [7],

3.4. Hoạt độ enzyme catalase của các giống đậu 
tương nghiên cứu trong điều kiện gây hạn

Catalase thuộc nhóm enzyme chống oxy hóa, 
xúc tác cho phản ứng phân giải peroxy hydro thành 
nước và oxi. Dưới tác động của hạn thì lượng H2O2 
tăng lên gây độc cho cây [15]. Enzyme này sẽ xúc tác 
phân giải H2O2 giúp cho hoạt động sống của tế bào 
diễn ra bình thường. Vì vậy việc xác định hoạt độ 
enzyme catalase trong đậu tương non dưới tác động 
của hạn là rất cần thiết.

Bảng 6. Hoat độ catalase của các giống đậu tương ờ giai đoạn cây non trong điều kiện hạn

Giống CTTN
Hoạt độ enzyme catalase (ĐVHĐ)

Sau
2 ngày

% so 
vói đối chứng

Sau
4 ngày

% so 
vói đối chứng

Sau
6 ngày

% so 
vói đối chứng

ĐTDH.03
ĐC 3,63±0,03 100,00 3,12±0,01 100,00 2,75±0,03 100,00
TN 3,26±0,01 88,89 2,75±0,03 87,10 2,38±0,01 85,19

ĐTDH.02
ĐC 3,46±0,03 100,00 2,92±0,01 100,00 2,48±0,05 100,00
TN 2,99±0,01 82,86 2,44±0,05 82,76 2,07±0,01 83,04

ĐTDH.04
ĐC 3,27±0,05 100,00 2,61±0,03 100,00 2,14±0,03 100,00
TN 2,78±0,03 81,82 2,17±0,05 80,77 l,76±0,03 82,24

MTĐ 176
ĐC 3,12±0,01 100,00 2,34±0,03 100,00 l,73±0,01 100,00
TN 2,48±0,03 77,42 l,72±0,01 73,91 l,05±0,03 58,48

Bảng 6 cho thấy, hoạt độ catalase của các giống 
đậu tương đều giảm qua 2, 4, 6 ngày gây hạn và mức 
độ giảm tùy thuộc vào đặc điểm của giống. Giống 
ĐTDH.03 có hoạt độ catalese giảm ít nhất (giảm 
11,11% sau 2 ngày, 12,9% sau 4 ngày và 14,81% sau 6 
ngày hạn), tiếp theo là giống ĐTDH.02 và ĐTDH.04, 
giống MTĐ 176 có hoạt độ catalase giảm rất nhiều so 
với đối chứng (giảm 22,58% sau 2 ngày, 26,09% sau 4 
ngày và 41,52% sau 6 ngày hạn). Hạn làm giảm hoạt 
độ enzyme catalase là do catalase làm nhiệm vụ phân 
giải H2O2 nhưng trong môi trường thiếu hụt nước thì 
giảm cường độ hô hấp nên giảm cơ chất cho sự hoạt 
động của enzyme catalase. Tuy nhiên, dưới tác động 
của hạn thì hoạt độ catalase của giống ĐTDH.03 
giảm ít hơn so với ĐTDH.02, ĐTDH.04 và giống 
MTĐ 176, có thể đây là phản ứng thích nghi của 
giống chịu hạn tốt hơn khi gặp điều kiện bất lợi, 
chúng tăng cường tổng họp các enzyme chống oxy 

hóa để loại bỏ các gốc tự do được sinh ra dưới tác 
động của môi trường bất lợi, bảo vệ màng tế bào 
[14L

4. KET LUAN

Hoạt độ a-amylase và hàm lượng đường khử có 
xu hướng tăng cao qua các ngày gây hạn, trong đó 
giống ĐTDH.03 có hàm lượng đường khử và hoạt độ 
a-amylase cao nhất, tiếp đến là giống ĐTDH.02 và 
ĐTDH.04. Hàm lượng đường khử và hoạt độ a- 
amylase có mối tương quan thuận chặt chẽ, hệ số 
tương quan là 0,98-0,99.

Hạn làm giảm hàm lượng protein trong lá non 
đậu tương, trong đó giống ĐTDH.03 giảm ít nhất, 
giảm 2,78% sau 2 ngày; 2,86% sau 4 ngày và 3,23% sau 
6 ngày hạn.

Trong điều kiện hạn nhân tạo, các giống đậu 
tương nghiên cứu phản ứng với hạn bằng cách tích
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lũy dần hàm lượng proline, đặc biệt tăng nhiều ở 
giống ĐTDH.03, tăng 24,88% sau 6 ngày gây hạn.

Hoạt độ enzyme catalase của lá non đậu tưong bị 
giảm sút rõ theo thời gian xử lý hạn, trong đó giống 
ĐTDH.03 giảm ít nhất, giảm 11,11% sau 2 ngày, 12,9% 
sau 4 ngày và 14,81% sau 6 ngày hạn, so với giống 
MTĐ 176 nhạy cảm vói hạn, giảm đến 22,58% sau 2 
ngày, 26,09% sau 4 ngày và 41,52% sau 6 ngày hạn.

Tổng họp đánh giá khả năng chịu hạn của một 
số giống đậu tưong nghiên cứu dựa trên phưong diện 
hóa sinh đã xác định được giống ĐTDH.03 có khả 
năng chịu hạn tốt nhất, giống ĐTDH.02 và ĐTDH.04 
có khả năng chịu hạn kém hon và giống MTĐ 176 có 
khả năng chịu hạn kém nhất.
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THE EFFECTS OF DROUGHT ON BIOCHEMICAL CHANGES IN SOME PROMISING SOYBEAN 
VARIETIES IN BINH DINH PROVINCE

Truong Thi Hue, Nguyen Van Nam, Nguyen Thi Hoa

Summary

In recent years, frequent drought has adversely affected growth, development and productivity of crops 
including soybeans. Therefore, the selection of drought tolerant varieties of crops is necessary. This study 
aimed to determine the change of some biochemical parameters in soybean leaves under drought 
conditions of 3 varieties of soybean including DTDH.02, DTDH.03 and DTDH.04 currently being tested in 
Binh Dinh province, MTD 176 as a control (varieties sensitive to drought); as a basis for improving drought 
tolerance of soybeans. The results of the study showed that the soybean varieties studied responded to 
drought by increasing the content of proline, reducing sugars and amylase enzyme activity, while reducing 
soluble protein content and catalase enzyme activity over the drought treatment days. Evaluation of drought 
tolerance of some soybean varieties based on biochemistry has determined that DTDH.03 has the best 
drought tolerance, DTDH.02 and ĐTDH.04 have less drought tolerance and variety MTD 176 has the worst 
drought tolerance.

Keywords: Biochemical indexes, soybean, drought.
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